NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 6, 7, 8
NĂM HỌC 2012-2013
Grade 6
1. Vocabulary about these topics: 

Personal information; education; community; nature; recreation; people and places
2. Grammar and Language focus

- Tenses: present simple, present progressive, near future: be going to + v (future plans)

- imperative (commands)

- This/that/these/those

- personal pronouns: I, we, you…

- Possessive pronouns: my, your …

- Articles: a/an/the

- There is…/ There are…

- Adjectives; adverbs

- Adverbs of time

- Prepositions of position: at, on …

- Comparatives / superlatives (with short adjectives)

- Polite requests: Would you…? / Do you like …?

- Adverbial phrases: by bike/ by car …

- Modal: can, can’t, must, mustn’t 

- Quantifiers: some, any 

- Partitives: a bottle of,  a can of …

- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally…

- Adverbs of frequency: once a week, always, usually …

- Prepositions: on, in, at, from, to …

- Wh-H questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ What time …?/ Which…?/ Which place…?/ Which language...?/ Which grade…?/ Which class…?/ How…?/ How long…? How often…?/ How much…?/ How many…?/ How old…?/ How high…?/ When…?/ Where…?/ Who...?/…

- Yes / No questions: Can you …?/ Is there..?/Are there…?/…
- Time

- Making suggestions: Let’s …/ What about + verb- ing ..?/ Why  don’t you …?

- Like + verb-ing

- Would like/ want/ need/ have…

- …
Grade 7

1. Vocabulary about these topics: 

Personal information; education; community; nature; recreation; people and places
2. Grammar and Language focus

- Tenses: Future simple; Present progressive; Simple tenses; Past simple 

- Prepositions of position/location

- Exclamations

- Imperatives

- Adjectives and adverbs

- Comparatives and superlatives

- Adverbs of frequency; Adverbs of time (still)
- Compound nouns

- Indefinite quantifiers: many, a little, a lot of, lots of, too much …

- So, too, either and neither

- Would like

- More, less and fewer

- Why, Because

- Modal verbs: may, ought to, should, can, must …

- Like/prefer + to infinitive

- Like + gerund

- Would like + N/ to infinitive

- Adverbs of frequency

- But

- What time/When do you have …?

- How much is it?

- What is the matter?

- What is/was wrong with you?

- How far…?

- Directions: Could you tell/show me …?

- Making suggestions: Let’s…/Should we ..?/Would you like…?/How about/ What about…?

- What kinds of …?

- Question words

- …

Grade 8

1. Vocabulary about these topics: 

Personal information; education; community; nature; recreation; people and places
2. Grammar and Language focus

- Tenses: Present simple to talk about general truths; Present simple with future meaning; Present progressive tense with “always”; Present progressive (to talk about the future and to show changes with the verbs “to get” and “to become”); Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while); Present perfect (with since, for, yet and already); Near future (“be going to + v” to talk about intentions and activities in the future)
- (Not) adj + enough + to infinitive

- Adverbs of place; adverbs of manner
- Modals: must, have to, ought to …
- Modal “will” to make requests, offers and promises

- Prepositions of place; prepositions of time (in, at, on,…)

- Reflexive pronoun 

- Why – Because 

- Used to + V
- Modal: Should, may, can, could

- Gerunds

- Verb + to-infinitives

- Adjectives: Like, (not) as…..as, (not) the same as, different from…………..

- Comparative and superlative adjectives

- In order to, so as to

- Passive voice

- Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause

- “ed” and “ing” participles

- Requests with

+ Do/Would you mind + V-ing?

+ Do/Would you mind + if + clause?

- Compound words

- Reported speech (statements, commands/requests, yes/no questions)

- Question words before to-infinitives

- Question words
- …
 HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI 
MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 6, 7, 8
NĂM HỌC 2012-2013
I. Yêu cầu chung

1. Nội dung kiến thức: Nội dung chính xác, khoa học, thuộc phạm vi kiến thức, chủ điểm trong chương trình.

2. Mức độ kiến thức:  Phù hợp với mức độ tư duy của học sinh, có nội dung kiến thức cơ bản và nội dung kiến thức nâng cao.

3. Hình thức: Gồm cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tự luận: 30-40%; trắc nghiệm khách quan: 60-70%

4. Đề thi soạn theo thang điểm 100.

II. Cấu trúc đề chi tiết: Gồm 4 phần

1. Ngữ âm: 5 điểm

2. Ngữ pháp - Từ vựng + Chức năng ngôn ngữ: 35 điểm

3. Đọc hiểu: 30 điểm

4. Viết: 30 điểm
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MÔN TIẾNG ANH-KHỐI 6

NĂM HỌC 2012-2013
AN EXAMINATION FOR CHOOSING GOOD STUDENTS FORMAT
SUJECT: ENGLISH 6
	Lĩnh vực
	Kỹ năng/ kiến thức/ chi tiết kiểm tra
	Loại bài tập gợi ý
	Số câu
	Tỷ trọng

	Ngữ âm
	Nguyên âm, phụ âm
	- Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Chức năng ngôn ngữ
	- Chức năng giao tiếp đơn giản
	- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Ghép câu nói với lời đáp tương ứng
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Ngữ pháp

- Từ vựng
	- Tenses: present simple, present progressive, near future: be going to + v (future plans)

- imperative (commands)

- This/that/these/those

- personal pronouns: I/We/You…

- Possessive pronouns: my, your …

- Articles: a/an/the

- There is…/ There are…

- Adjectives; adverbs

- Adverbs of time

- Prepositions of position: at, on …

- Comparatives / superlatives (with short adjectives)

- Polite requests: Would you…? / Do you like …?

- Adverbial phrases: by bike/ by car …

- Modal: can, can’t, must, mustn’t 

- Quantifiers: some, any 

- Partitives: a bottle of,  a can of …

- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally…

- Adverbs of frequency: once a week, always, usually …

- Prepositions: on, in, at, from, to …

- Wh-H questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ What time …?/ Which…?/ Which place…?/ Which language...?/ Which grade…?/ Which class…?/ How…?/ How long…? How often…?/ How much…?/ How many…?/ How old…?/ How high…?/ When…?/ Where…?/ Who...?/…

- Yes / No questions: Can you …?/ Is there..?/Are there…?/…
- Time

- Making suggestions: Let’s …/ What about + verb- ing ..?/ Why  don’t you …?

- Like + verb-ing

- Would like/ want/ need/ have…

- …
	- Chọn trong số các từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong câu (MCQ)


	Tối đa 15 câu
	15 đ

	
	
	Xác định lỗi sai trong các phần gạch chân (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	
	- Cho dạng đúng, thời đúng của động từ.
	Tối đa 10 câu
	10đ


	Đọc hiểu
	- Đọc chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng
	Đọc đoạn văn (độ dài  ± 80 từ), chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống (MCQ)
	Khoảng 10 chỗ trống
	10-15 đ

	
	- Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng


	Đọc đoạn văn (độ dài ± 80), điền từ thích hợp vào chỗ trống
	Khoảng 5-10 chỗ trống
	5-10 đ

	
	- Đọc xác định ý chính.

- Đọc xác định thông tin cụ thể.
	Đọc đoạn văn (khoảng ± 80 từ) để

- Trả lời câu hỏi.

- Xác định câu đúng/ sai.

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	10 đ

	Viết
	- Dựng câu sử dụng từ gợi ý

- Viết theo hướng dẫn


	- Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý (Các câu đơn lẻ)

- Sắp xếp lại các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

- Đặt câu hỏi cho phần gạch chân/ viết câu hỏi cho câu trả lời/ trả lời các câu hỏi…
	Tối đa 15 câu
	20 đ

	
	- Viết đoạn văn…


	- Viết câu với từ gợi ý (Các câu thuộc đoạn văn) ….
	Đoạn văn 60-80 từ
	10 đ
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NĂM HỌC 2012-2013
	Lĩnh vực
	Kỹ năng/ kiến thức/ chi tiết kiểm tra
	Loại bài tập gợi ý
	Số câu
	Tỷ trọng

	Ngữ âm
	Nguyên âm, phụ âm
	- Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Chức năng ngôn ngữ
	- Chức năng giao tiếp đơn giản
	- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Ghép câu nói với lời đáp tương ứng
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Ngữ pháp

- Từ vựng
	- Tenses: Future simple; Present progressive; Simple tenses; Past simple 

- Prepositions of position/location

- Exclamations

- Imperatives

- Adjectives and adverbs

- Comparatives and superlatives

- Adverbs of frequency; Adverbs of time (still)
- Compound nouns

- Indefinite quantifiers: many, a little, a lot of, lots of, too much …

- So, too, either and neither

- Would like

- More, less and fewer

- Why, Because

- Modal verbs: may, ought to, should, can, must …

- Like/prefer + to infinitive

- Like + gerund

- Would like + N/ to infinitive

- Adverbs of frequency

- But

- What time/When do you have …?

- How much is it?

- What is the matter?

- What is/was wrong with you?

- How far…?

- Directions: Could you tell/show me …?

- Making suggestions: Let’s…/Should we ..?/Would you like…?/How about/ What about…?

- What kinds of …?

- Question words

- …
	- Chọn trong số các từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong câu (MCQ)


	Tối đa 15 câu
	15 đ

	
	
	Xác định lỗi sai trong các phần gạch chân (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	
	- Cho dạng đúng của từ

- Cho dạng đúng, thời đúng của động từ.
	Tối đa 10 câu
	10đ

	Đọc hiểu
	- Đọc chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng
	Đọc đoạn văn (độ dài  ± 90 từ), chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống (MCQ)
	Khoảng 10 chỗ trống
	10-15 đ



	
	- Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng


	Đọc đoạn văn (độ dài ± 90), điền từ thích hợp vào chỗ trống


	Khoảng 5-10 chỗ trống


	5-10 đ

	
	- Đọc xác định ý chính.

- Đọc xác định thông tin cụ thể.
	Đọc đoạn văn (khoảng ± 90 từ) để

- Trả lời câu hỏi.

- Xác định câu đúng/ sai.

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	10 đ

	Viết
	- Viết diễn đạt ý tương đương
	- Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa
	Tối đa 5 câu
	10 đ

	
	- Dựng câu sử dụng từ gợi ý

- Viết theo hướng dẫn


	- Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý

(Các câu đơn lẻ)

- Sắp xếp lại các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

- Đặt câu hỏi với phần gạch chân/ viết câu hỏi cho câu trả lời, trả lời các câu hỏi…
	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	- Viết đoạn văn…

	- Viết câu với từ gợi ý (Các câu thuộc đoạn văn)

….
	Đoạn văn 70-90 từ
	10 đ
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NĂM HỌC 2012-2013
	Lĩnh vực
	Kỹ năng/ kiến thức/ chi tiết kiểm tra
	Loại bài tập gợi ý
	Số câu
	Tỷ trọng

	Ngữ âm
	Trọng âm, nguyên âm, phụ âm
	- Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Chức năng ngôn ngữ
	- Chức năng giao tiếp đơn giản
	- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Ghép câu nói với lời đáp tương ứng
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Ngữ pháp

- Từ vựng
	- Tenses: Present simple to talk about general truths; Present simple with future meaning; Present progressive tense with “always”; Present progressive (to talk about the future and to show changes with the verbs “to get” and “to become”); Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while); Present perfect (with since, for, yet and already); Near future (“be going to + v” to talk about intentions and activities in the future)
- (Not) adj + enough + to infinitive

- Adverbs of place; adverbs of manner

- Modals: must, have to, ought to …

- Modal “will” to make requests, offers and promises

- Prepositions of place; prepositions of time (in, at, on,…)

- Reflexive pronoun 

- Why – Because 

- Used to + V
- Modal: Should, may, can, could

- Gerunds

- Verb + to-infinitives

- Adjectives: Like, (not) as…..as, (not) the same as, different from…………..

- Comparative and superlative adjectives

- In order to, so as to

- Passive voice

- Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause

- “ed” and “ing” participles

- Requests with

+ Do/Would you mind + V-ing?

+ Do/Would you mind + if + clause?

- Compound words

- Reported speech (statements, commands/requests, yes/no questions)

- Question words before to-infinitives

- Question words

- …
	- Chọn trong số các từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong câu (MCQ)
	Tối đa 15 câu
	15 đ

	
	
	Xác định lỗi sai trong các phần gạch chân (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	
	- Cho dạng đúng của từ

- Cho dạng đúng, thời đúng của động từ.
	Tối đa 10 câu
	10đ

	Đọc hiểu
	- Đọc chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng.
	Đọc đoạn văn (độ dài  ± 100 từ), chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống (MCQ)
	Khoảng 10 chỗ trống
	10-15 đ



	
	- Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng.

	Đọc đoạn văn (độ dài ± 100), điền từ thích hợp vào chỗ trống


	Khoảng 5-10 chỗ trống
	5-10 đ

	
	- Đọc xác định ý chính.
- Đọc xác định thông tin cụ thể.
	Đọc đoạn văn (khoảng ± 100 từ) để

- Trả lời câu hỏi.

- Xác định câu đúng/ sai.

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	10 đ

	Viết
	- Viết diễn đạt ý tương đương.
	- Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa
	Tối đa 5 câu
	10 đ

	
	- Dựng câu sử dụng từ gợi ý.
- Viết theo hướng dẫn.

	- Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý (Các câu đơn lẻ)

- Sắp xếp lại các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

- Đặt câu hỏi với phần gạch chân/ viết câu hỏi cho câu trả lời, trả lời các câu hỏi…
	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	- Viết đoạn văn…


	- Viết câu với từ gợi ý (Các câu thuộc đoạn văn)

….
	Đoạn văn 80-100 từ
	10 đ


	                   LÃNH ĐẠO PHÒNG 

                                  (Đã ký)


	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

                         (Đã ký)

         NGUYỄN XUÂN THÀNH
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